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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

  

Số:21/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày  09 tháng 01  năm 2020 
 

QUYẾT  ĐỊNH 

Phê duyệt chủ trương và nhiệm vụ lập Dự án Điều tra, đánh giá chất 

lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Tuyên Quang  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc điều tra, đánh giá đất đai;  

Căn cứ Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai;  

Căn cứ Thông tư 33/2016/TT - BTNMT ngày 07  tháng 11 năm 2016 

của Bộ tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật điều tra, đánh giá đất đai; 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông báo số 1142-TB/TU ngày 27/12/2019 của Thường trực 

Tỉnh ủy tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 26/12/2019; 

Theo đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 632/BC-SKH ngày 

02/12/2019 về việc báo cáo kết quả thẩm định chủ trương và nhiệm vụ lập Dự án 

Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Tuyên Quang,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương và nhiệm vụ lập Dự án Điều tra, đánh giá 

chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau: 
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1. Tên dự án: Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần 

đầu tỉnh Tuyên Quang. 

2. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang. 

3. Mục tiêu của dự án 

Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Tuyên 

Quang nhằm đánh giá đầy đủ toàn diện, chính xác và khoa học về số lượng và 

chất lượng nguồn tài nguyên đất đai, tiềm năng đất đai trên địa bàn toàn tỉnh 

nhằm quản lý chặt chẽ, khai thác và sử dụng có hiệu quả về số lượng, chất 

lượng nguồn tài nguyên đất đai phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 

công tác quản lý nhà nước về đất đai. 

4. Nội dung và sản phẩm của dự án 

4.1- Nội dung của dự án 

a) Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ 

- Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ 

- Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập 

b) Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa 

- Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa. 

- Điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa. 

- Điều tra khoanh đất (điều tra tình hình sử dụng đất và tiềm năng đất 

đai theo khoanh đất). 

c) Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp 

- Tổng hợp thông tin, lựa chọn các yếu tố và chỉ tiêu phân cấp từng 

yếu tố dùng trong tạo lập các bản đồ chuyên đề dạng giấy đã thu thập được. 

- Chuẩn bị bản đồ kết quả sản phẩm. 

- Thiết kế các trường thông tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp 

thông tin theo định dạng tương ứng với phân cấp bản đồ chuyên đề. 

- Phân tích mẫu đất 

- Tổng hợp bảng biểu số liệu phục vụ xây dựng bản đồ chất lượng đất 

và bản đồ tiềm năng đất đai. 

- Tổng hợp, xử lý kết quả điều tra khoanh đất. 

- Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin. 

d) Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai 
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- Xây dựng bản đồ chất lượng đất 

- Xây dựng bản đồ tiềm năng đất đai 

đ) Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai  

- Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất 

- Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai 

- Xây dựng báo cáo đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu. 

e) Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng sử dụng 

đất bền vững. 

- Xác định quan điểm, mục tiêu chiến lược khai thác tài nguyên đất 

bền vững. 

- Xác định các giải pháp về quản lý, sử dụng đất bền vững. 

- Xác định các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ và cải tạo đất. 

- Đề xuất định hướng sử dụng đất 

g) Xây dựng báo cáo tổng hợp và báo cáo tổng kết dự án 

- Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo. 

- Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, 

tiềm năng đất đai. 

- Nhân sao tài liệu, tổ chức hội thảo. 

- Hoàn chỉnh tài liệu điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai. 

- Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết dự án. 

- Phục vụ nghiệm thu và bàn giao kết quả. 

4.2- Sản phẩm của dự án 

- Báo cáo tổng hợp kết quả dự án Điều tra, đánh giá chất lượng đất, 

tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Tuyên Quang. 

- Bản đồ chất lượng đất lần đầu tỉnh Tuyên Quang, tỷ lệ 1/100.000. 

- Bản đồ tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Tuyên Quang, tỷ lệ 1/100.000. 

- Bộ biểu số liệu có liên quan đến chất lượng đất, tiềm năng đất đai 

tỉnh Tuyên Quang. 

- Báo cáo chuyên đề về chất lượng đất, tiềm năng đất đai tỉnh Tuyên Quang. 
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5. Khái toán kinh phí, nguồn vốn 

- Dự toán kinh phí thực hiện dự án: 8.641.000.000 đồng (Tám tỷ, sáu 

trăm bốn mươi mốt triệu đồng chẵn). 

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà 

nước và nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này triển khai thực hiện các 

bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát riển nông 

thôn, Khoa học và Công nghệ; Kho Bạc Nhà nước Tuyên Quang, các cơ quan 

liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, 

kiểm tra Chủ đầu tư (Sở Tài nguyên và Môi trường) thực hiện Quyết định này 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh;              

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, ĐC, TC (Tính 26). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
   

 

 

 

 

Trần Ngọc Thực   
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